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I) Chính sách cai trị của chính quyền phươngBắc
1)Về kinh tế :

Ra sức bóc lột dân ta bằng các thứ thuế, nhất là thuế muối, thuế sắt…và bắt cống nạp những
sản vật quý như ngà voi, sừng tê giác, ngọc trai…Giữ độc quyền về ngoại thương.

2)Về chính trị:
Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của các triều đại PK phương Bắc, xóa tên nước ta và chia
thành các quận huyện của chúng. Bộmáy cai trị dongườiHán nắmgiữmọi quyền hành

3)Về văn hóa
Chính quyền đô hộ đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, mở một số trường học dạy

chữ Hán tại các quận, huyện và tiến hành du nhập Nho giáo, Đạo giáo…và những luật lệ,
phong tục của người Hán vào nước ta.

4)Thái độ của nhân dân ta:
Nhân dân ta đã kiên trì đấu tranh bảo vệ nền độc lập, bảo vệ tiếng nói, chữ viết, phong

tục và nếp sống của dân tộc ; đồng thời cũng tiếp thu những tinh hoa của nền văn hóa Trung
Quốc và các nước khác nhằm gìn giữ bản sắc và làm phong phú thêm nền văn hóa của mình.

5)Mối quanhệ giữangườiChămvàngườiViệt
Từ xưa người Việt và người Chăm đã có mối quan hệ chặt chẽ, có một số nét tương đồng về
kinh tế, văn hóa ,phong tục , đều bị phương Bắc đô hộ, đã từng cùng nhau nổi dậy đấu tranh
chốngquânHán xâm lược
Ngày nayngườiChăm làmột bộ phận cư dân trong cộngđồngcác dân tộcViệtNam
II.Cáccuộckhởinghĩa tiêubiểuthờiBắcthuộc:
1) Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (40-43)

-Lãnh đạo: Trưng Trắc, Trưng Nhị
-Địa điểm:HuyệnMê Linh (Ba Vì-TamĐảo)

-Kết quả: Nghĩa quân đánh chiếm thành Cổ Loa rồi ồ ạt tiến đánh thành Luy Lâu. Cuộc khởi
nghĩa thành công, đất nước được hoàn toàn độc lập. Trưng Trắc lên làm vua, đóng đô ở Mê
Linh.

2)Cuộc khởinghĩaLýBí (542 - 602).
-Lãnh đạo: Lý Bí
-Địa điểm:Huyện Thái Bình (Sơn Tây-HN)
-Kết quả: Mùa xuân năm 542, Lý Bí tiến quân vây thành Long Biên. Cuộc khởi nghĩa

thành công. Lý Bí lên ngôi hoàng đế, xưng là Lý NamĐế, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân, đặt kinh
đôởmiền cửa sôngTôLịch.
3)Cuộc khởi nghĩaMaiThúcLoan (722)
- Lãnh đạo:MaiThúcLoan
-Địa điểm:SaNam (NamĐàn)
-Kết quả: Ông lên ngôi vua hiệu là Mai Hắc Đế, nghĩa quân tấn công thành Tống Bình, nhà
Đườngphải tăng viện binh, khởi nghĩa thất bại.



* Ý nghĩa chung của các cuộc khởi nghĩa: Khẳng định lòng yêu nước, ý chí quyết tâm đánh
đổ ách thống trị của chính quyền phương Bắc, giành độc lập, bảo tồn và phát triển nền văn
hóa của dân tộc.
4)HọKhúc đặt nền móng tự trị (906):

Đến cuối đời nhà Đường, tình hình xáo trộn của Trung Hoa tạo thời cơ cho Khúc
Thừa Dụ (huyện Hồng Châu-Hải Hưng) xây nền tự chủ (906-907);Khúc Thừa Hạo (907-
917);Khúc ThừaMỹ (917-930)

Họ Khúc cho sửa đổi các khu vực hành chính, cắt đặt người trông coi mọi việc cho đến
tận đơn vị xã, định lạimức thuế ruộngđất vàmiễn bỏ các lao dịchnặng nề.
5)Ngô Quyền và chiến thắng BạchĐằng 938:

Năm 938, Ngô Quyền làm chủ thành Đại La, quân Nam Hán tiến công., Ngô Quyền
bèn bày thế trận thủy chiến, cho cắm cọc trên sông BạchĐằng, đánh tan quân địch

Ngô Quyền xưng vương (939), đóng đô ở Cổ Loa. Ngô Vương đặt ra các chức quan
văn võ, qui định triều nghi, lập bộ máy chính quyềnmang tính chất tập quyền.
Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt hoàn toàn ách thống trị hơn một nghìn năm
của phong kiến phương Bắc, khẳng định nền độc lập lâu dài của tổ quốc.

III) LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
Tìm hiểu về TP.Hồ Chí Minh: Văn hóa ẩm thực

---CHÚC CÁC EM THI TỐT---
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Câu 1: So sánh điểm giống và khác nhau của pháp luật thời Lý-Trần và thời Lê
sơ
*Giống:Pháp luật bảo vệ quyền lợi của vua và hoàng tộc
- Quan tâm nông nghiệp (cấm giết mổ trâu bò)
*Khác:

Thời Lý-Trần Thời Lê sơ
Bảo vệ quyền tư hữu
Chưa quan tâm quyền lợi của phụ nữ

Bảo vệ quyền lợi quốc gia,khuyến khích
phát triển nông nghiệp
Hạn chế phát triển nô tỳ, bảo vệ quyền
lợi phụ nữ

Câu 2: Chứng minh bộ máy nhà nước thời Lê có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ
hơn bộ máy nhà nước thời Lý -Trần.
- Ở Trung ương: Có tính tập trung chuyên chế cao độ, có 6 bộ và một số cơ quan
chuyên môn, có hệ thống thanh tra giám sát các hoạt động của quan lại từ trung ương
đến địa phương
-Ở các đơn vị hành chính: Chia 13 đạo, được tổ chức chặt chẽ hơn đến cấp xã.
-Cách tuyển chọn bổ dụng quan lại: lấy phương thức học tập, thi cử để tuyển chọn
người tài
Câu 3: Kinh tế nông nghiệp Đàng Trong và Đàng Ngoài thời vua Lê, chúa
Trịnh-Nguyễn
- Ở Đàng ngoài, do chiến tranh liên miên, nhà nước Lê - Trịnh ít quan tâm đến nông
nghiệp, ruộng đất. Hậu quả mất mùa đói kém thường xuyên, ruộng đất bị bọn cường
hào đem cầm bán. Quan lại tham ô hoành hành.
- Ở Đàng Trong, do điều kiện tự nhiên thuận lợi, các chúa Nguyễn một mặt lo chiến
tranh, một mặt khuyến khích nhân dân khai hoang, cấp nông cụ, lương ăn, miễn giảm
tô thuế, binh dịch. Đời sống nhân dân ổn định hơn.
Câu 4: Sự phát triển phong phú và đa dạng của văn học dân gian ,các loại hình
nghệ thuật (thế kỷ XVII-XVIII)
_ Văn học dân gian phát triển phong phú, có nhiều truyện dài bằng chữ Nôm như
Nhị Độ Mai, Thạch Sanh ..truyện tiếu lâm như Trạng Quỳnh, Trạng Lợn ..thể thơ lục
bát và song thất lục bát được sử dụng rộng rãi
_ Nghệ thuật dân gian được phục hồi và phát triển như múa trên dây, múa đèn, ảo
thuật...
_ Nghệ thuật điêu khắc gỗ đơn giản mà dứt khoát ( tượng Phật Bà Quan Âm nghìn
mắt nghìn tay, cảnh sinh hoạt thường ngày ở nông thôn..)
_ Nghệ thuật sân khấu đa dạng như hát ả đào, chèo, tuồng…phản ánh đời sống lao
động cần cù, lạc quan của nhân dân
Câu 5: Nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Tây Sơn

Từ giữa thế kỉ XVIII, chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần. Ở triều
đình, Trương Phúc Loan nắm hết mọi quyền hành, khét tiếng tham nhũng.

Ở các địa phương, quan lại, cường hào kết thành bè cánh, đàn áp, bóc lột nhân dân và
đua nhau ăn chơi xa xỉ.



Nông dân bị chiếm ruộng đất và phải chịu nhiều thứ thuế.
Mùa xuân 1771 ,Ba anh em nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đã

huyđộngđược đôngđảo lực lượngnhân dân dựng cờ khởi nghĩa ở Tây SơnThượng đạo (AnKhê
-Gia Lai).Được nhân dân ủnghộ, nghĩa quân đánhxuốngTâySơn hạ đạo (Tây Sơn - BìnhĐịnh)
rồimở rộngxuốngđồngbằng....
Câu6:Khái quát những thành tựu củaphong tràoTây Sơn
1771khởi nghĩa bùngnổ
1777 lật đổ chúaNguyễn ởĐàngTrong
1785đánh tan 5 vạn quânXiêm tại trậnRạchGầm -XoàiMút
1786 lật đổ chúaTrịnhởĐàngNgoài
1788dẹp loạn quânmưu phản và thu phục nhân sĩ BắcHà, lên ngôi Hoàngđế
1789 đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, thống nhất đất nước phát triển kinh tế, văn hóa dân
tộc và ổn định xã hội.
Câu 7: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Phong trào Tây Sơn
- Nguyên nhân thắng lợi :
+Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân
dân ta .
+ Sự lãnh đạo tài tình , sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân.
- Ý nghĩa lịch sử : Thống nhất đất nước, giữ vững nền độc lập của dân tộc, một lần nữa
đập tan tham vọng xâm lược nước ta của các đế chế quân chủ phương Bắc.
Câu 8: Sự Thành lập của Triều Nguyễn
Quang Trung mất, nội bộ Tây Sơn suy yếu, quân Nguyễn Ánh lần lượt chiếm đánh
Phú Xuân, Quảng Trị và tiến thẳng ra Thăng Long, Vua Nguyễn Quang Toản bị bắt,
triều Tây Sơn chấm dứt
1806 Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng Đế, chọn Phú Xuân làm kinh đô, nhà nước quân
chủ tập quyền được củng cố. Vua Nguyễn trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng từ
trung ương đến địa phương
LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
Tìm hiểu về TP.Hồ Chí Minh: tìm hiểu lịch sử tên các con đường gần trường em.

---CHÚC CÁC EM HỌC TỐT---
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I.LỊCH SỬVIỆTNAM

1. Nguyên nhân và sự phát triển của PTCầnVương
Sau thất bại ở kinh thành Huế, Tôn Thất Thuyết đưa vua HàmNghi chạy ra căn cứ Tân

Sở (Quảng Trị), nhân danh vua hạ “Chiếu Cần vương”, phát động kháng chiến chống Pháp
trong toàn quốc

PT chia 2 giai đoạn:
1885-1888:PT bùng nổ khắp cả nước, nhất là Trung kỳ và Bắc kỳ
1888-1896:Số lượng khởi nghĩa giảm nhưng có qui mô và trình độ tổ chức cao hơn

trước

2. Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) có đặc điểm gì khác với các cuộc khởi nghĩa
cùng thời:

- Là cuộc khởi nghĩa lớn nhất, tồn tại thời gian lâu nhất (30 năm), quyết liệt nhất, có tầm
ảnh hưởng sâu rộng nhất buộc Pháp phải 2 lần giảng hòa nhượng bộ

-Không chịu sự chi phối của tư tưởng “Cần Vương” mà là PT tự phát của nông dân để
tự vệ, bảo vệ quyền lợi của chínhmình

-Có liên lạc với các nghĩa sĩ yêu nước theo xu hướng mới như Phan Bội Châu, Phan
Châu Trinh…

3. Những chuyển biến về kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc
địa lần nhất

*Những chuyển biến về kinh tế:
- Tích cực: Cuộc khai thác thuộc địa của Pháp làm xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa

mang yếu tố thực dân; thành thị mọc lên; bước đầu nền kinh tế hàng hóa xuất hiện, tính chất tự
cung tự cấp của nền kinh tế cũ bị phá vỡ.

- Tiêu cực:Tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột cạn kiệt, nông nghiệp giẫm chân tại chỗ,
công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng. Nền kinh tế Việt Nam cơ bản
vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc.

*Những chuyển biến về xã hội:
Ngoài 2 giai cấp địa chủ và giai cấp nông dân thì xuất hiện thêm các tầng lớp giai cấp

mới như : giai cấp tư sản, tiểu tư sản trí thức, công nhân trong đó giai cấp công nhân có sứ
mệnh là giai cấp lãnh đạo cáchmạng giải phóng dân tộc (hs giải thích thêm)
4. Điểm giống và khác nhau của PT yêu nước đầu thế kỷ XX
* Giống: đều là các PT yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản, do các sĩ phu
Nho học lãnh đạo
* Khác:
PT Đông du: do hội Duy Tân chủ trương bạo động vũ trang chống Pháp (Phan Bội
Châu lãnh đạo)
PT Duy Tân: chủ trương cải cách duy tân (Phan Châu Trinh)
PT Đông Kinh Nghĩa Thục:mở trường học, chủ trương nâng cao dân trí, đào tạo
nhân tài (Huỳnh Thúc Kháng)



5. So sánh xu hướng cứu nước cuối TK XIX và xu hướng cứu nước đầu TK XX
Nội dung Cuối TK XIX Đầu TK XX

Mục đích Đánh Pháp giành độc lập dân
tộc, xây dựng lại chế độ PK

Đánh Pháp giành độc lập dân tộc kết
hợp cải cách xã hội

Thành phần
lãnh đạo

Văn thân, sĩ phu yêu nước Tầng lớp Nho giáo trên đường tư sản
hóa

Hình thức
hoạt động

Vũ trang Vũ trang, tuyên truyền giáo dục, văn
hóa cải cách

Tổ chức Xu hướng phong kiến Tổ chức chính trị sơ khai

Lực lượng
tham gia

Còn hạn chế Nhiều tầng lớp, giai cấp, thành phần xã
hội

6. Hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước.
+Hoàn cảnh:
- Sau năm 1908, phong trào giải phóng dân tộc rơi vào tình trạng bế tắc. các phong

trào Đông du, Đông Kinh nghĩa thục, Duy tân, chống thuế... đều bị thất bại. Trong bối cảnh
đó, Nguyễn Tất Thành đã quyết định ra đi tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc.

+Những hoạt động:
- Ngày 5 - 6 - 1911, từ bến cảngNhà Rồng, Người ra đi tìm đường cứu nước
- Sau hành trình kéo dài 6 năm, qua nhiều nước ở châu Phi, châu Mĩ, châu Âu,... đến

năm 1917, Người từ Anh trở về Pháp, tham gia hoạt động trong Hội những người Việt Nam
yêu nước ở Pa-ri.

- Người tích cực tham gia hoạt động trong phong trào công nhân Pháp và tiếp nhận ảnh
hưởng của Cáchmạng thángMười Nga rồi quyết định đi theo chủ nghĩaMác - Lê-nin.

+ Kết luận: Nguyễn Tất Thành là vị cứu tinh của dân tộc Việt Nam. Bước đầu hoạt
động của Người đã mở ra chân trời mới cho cáchmạng nước ta.

II. LỊCHSỬĐỊAPHƯƠNG
Tìm hiểu về TP.Hồ Chí Minh: Văn hóa chợ

---CHÚC CÁC EM HỌC TỐT---
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A. LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
-Tìm hiểu về lực lượng đặc công và biệt động Sài Gòn Gia Định
-Phố đi bộ và đường hoa Nguyễn Huệ.

B. LỊCH SỬ VIỆT NAM
1. Nguyên nhân kháng chiến toàn quốc bùng nổ (19.12.1946)

-Mặc dù đã ký HĐ sơ bộ 6,3.1946 và Tạm ước 14.9.1946, Thực dân Pháp vẫn
tăng cường hoạt động khiêu khích tấn công ta, nhất là ở Hà Nội
- Ban thường vụ Trung Ương Đảng quyết định phát động toàn quốc khởi nghĩa
-Tối 19.12.1946 HCM ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến(HS tìm hiểu thêm
về đoạn trích lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của HCM)

2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp:
Đó là cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện, trường kỳ ,tự lực cánh sinh, tranh
thủ sự ủng hộ của Quốc tế (HS giải thích thêm)

3. Âm mưu của TD Pháp - kết quả - ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc 1947
-Âmmưu của Pháp :Thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên căn cứ Việt Bắc nhằm phá

tan cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta, khóa chặt biên giới Việt -
Trung,...

-Kết quả: Đại bộ phận quân Pháp phải rút khỏi Việt Bắc, căn cứ Việt Bắc vẫn được
bảo toàn, bộ đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành.

-Ý nghĩa: Chiến thắng của ta buộc Pháp phải chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang
đánh lâudài với ta.

4. Âmmưu của Pháp - Kết quả,- ý nghĩa của chiến dịch Biên giới 1950:
-Âm mưu của Pháp: Thực hiện “Kế hoạch Rơ-ve” nhằm khóa chặt biên giới Việt -

Trung, thiết lập “Hành lang Đông - Tây”, chuẩn bị tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc lần thứ
hai.

-Kết quả : Chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi, ta đã giải phóng được tuyến biên giới
Việt - Trung từ Cao Bằng đến Lạng Sơn , kế hoạch Rơ-ve của địch bị phá sản.

- Ý nghĩa: Cuộc kháng chiến của ta chuyển sang giai đoạn mới, giành được thế chủ động
trên chiến trường
5.Âmmưu của Pháp - kết quả - ý nghĩa của chiến dịchĐiệnBiênPhủ1954

Âm mưu :Thực hiện “kế hoạch Na Va”, xây dựng Điện Biên Phủ thành tập
đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương ,mục đích giành thắng lợi quân sự kết thúc
chiến tranh.

-Kết quả: Ta tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm của địch, phá hủy và thu toàn
bộ phương tiện chiến tranh,

Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na- Va
-Ý nghĩa: Là chiến thắng vĩ đại quyết định cho sự thắng lợi của cuộc đàm phán

ở hội nghị Giơnevo 1954



6. Ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp xâm lược (1945-1954)
a) Ý nghĩa:- Chấm dứt chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp

trên nước ta trong gần một thế kỷ.
- Giáng đòn nặng nề vào tham vọng của chủ nghĩa Đế quốc, cổ vũ phong trào

CM thế giới
b) Nguyên nhân
- Có sự lãnh đạo sáng suốt của đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân, mặt trận dân tộc thống nhất, lực
lượng vũ trang trưởng thành, và hậu phương lớn
- Sự liên minh 3 nước Đông Dương và sự ủng hộ giúp đỡ của các nuớc dân chủ

tiến bộ khác
7. Phong trào Đồng khởi (1959-1960) được xem là mốc đánh dấu bước phát
triển nhảy vọt của CM Miền nam
- Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở Miền Nam, làm lung
lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm bằng cả lực lượng chính trị và lực lượng
vũ trang
- 20/12/1960 Mặt Trận Dân tộc giải phóng Miền Nam VN ra đời
Ý nghĩa : Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của Cách Mạng Miền Nam chuyển
Cách Mạng từ thế giữ gìn sang thế tấn công
8. So sánh chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, chiến lược “chiến tranh cục bộ”
“VN hóa chiến tranh” của Mỹ
* Giống nhau: Đều là chiến tranh xâm lược của Mỹ, đặt ách thống trị thực dân mới
ở Miền Nam VN
- Kết hợp hoạt động quân sự, chính trị ngoại giao, phá hoại Miền Bắc
*Khác:

Nội dung Chiến tranh đặc biệt
(1961-1965)

Chiến tranh cục bộ
(1965-1968)

“Việt Nam hóa chiến
tranh”

Âm mưu cơ
bản của Mỹ

Dùng Người Việt đánh
người Việt

Dùng người Mỹ và
Đồng minh đánh người
Việt

Điều chỉnh từ chiến lược
“chiến tranh đặc biệt”,
tiến tới “Đông dương
hóa chiến tranh”

Vai trò của
Mỹ

Cố vấn quân sự, cung
cấp vũ khí, tài chính

Cố vấn quân sự, cung
cấp vũ khí, tài chính và
trực tiếp tham chiến

Vừa cố vấn, vừa chỉ huy,
vừa phối hợp chiến đấu

Vai trò của
lực lượng Sài
gòn

Làm nòng cốt Phối hợp với Mỹ và
Đồng minh

Làm nòng cốt

Đối với Miền
Nam

Dồn dân lập ấp chiến
lược

Phản công tìm diệt và
bình định

Tăng cường bắt lính

Đối với Miền
Bắc

Phá hoại bằng tình báo,
gián điệp, phong tỏa
vùng biển

Dùng không quân, hải
quân đánh phá rộng

Mở rộng chiến trường
toàn Miền Bắc tiến tới
toàn Đông Dương

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
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